BÀI ÔN MÔN TOÁN
LỚP 2
1. Tính nhẩm:
12 – 3 =	12 – 5 =	12 – 7 =	12 –   9 =
12 – 4 =	12 – 6 =	12 – 8 =	12 – 10 =

2. Đặt tính rồi tính:
a)	62 – 27	72 – 15	32 – 8
b)	53 + 19	36 + 36	25 + 27
c)	38 + 42	47 + 35	36 + 64
d)	81 – 27	63 – 18	100 – 42

3) Tìm x:
a) x + 18 = 52	b) x + 24 = 62	c) x – 4 = 8
[bookmark: _GoBack]d) x – 22 = 38	e) 32 – x = 18	g) 20 – x = 2

4) Đặt tính rồi tính hiệu, biết số bị trừ và số trừ lần lượt là:
a) 74 và 47	b) 64 và 28	c) 44 và 19

5) Tính:
	42 – 12 – 8 =	36 + 14 – 28 =
	58 – 24 – 6 =	72 – 36 + 24 =
6) Điền số:
[bookmark: Check1][bookmark: Check2][bookmark: Check3]72 + |_| = 72	85 – |_| = 42	42 – |_| = 8

7) Thùng lớn đựng được 60l nước, thùng bé đựng được ít hơn thùng lớn 22l nước. Hỏi thùng bé đựng được bao nhiêu lít nước?

8) Anh cân nặng 50kg, em nhẹ hơn anh 16kg. Hỏi em cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

9) Cửa hàng có 13 xe đạp, đã bán 6 xe đạp. Hỏi cửa hàng còn lại mấy xe đạp?
